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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 08 tháng  5 năm 2015


BÁO CÁO

Tiếp thu và giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

về Dự án Luật Thống kê (sửa đổi)
______________​​​________

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Dự án Luật Thống kê (sửa đổi) đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 36 ngày 11 tháng 3 năm 2015. Trên cơ sở báo cáo thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, ý kiến các đại biểu trong phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trong phiên thẩm tra chính thức của Uỷ ban kinh tế Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan soạn thảo) đã nghiên cứu tiếp thu và xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ 6 nội dung thay đổi của Dự án Luật Thống kê (sửa đổi) so với Tờ trình của Chính phủ gửi Quốc hội (Tờ trình số 47 và số 48/TTr-CP ngày 09 tháng 02 năm 2015) như sau:
1) Về tên gọi và phạm vi điều chỉnh 

a) Về tên gọi:

Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Kinh tế Quốc hội cho rằng tên gọi “Thống kê chính thức” không đơn nghĩa (trùng với số liệu chính thức), không thích hợp và nên thay bằng tên gọi “thống kê nhà nước”. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến thay thuật ngữ “thống kế chính thức” đã trình Quốc hội (Tờ trình số 47 và số 48) bằng thuật ngữ “thống kê nhà nước” và sử dụng thống nhất trong dự thảo Luật.

b) Về phạm vi điều chỉnh

Phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) trình Quốc hội tại Tờ trình số 47 và số 48/TTr-CP ngày 09 tháng 02 năm 2015 chỉ điều chỉnh thống kê chính thức (nay gọi là thống kê nhà nước). Ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng phạm vi điều chỉnh của Luật Thống kê cần bảo đảm tính toàn diện của tất cả các hoạt động thống kê trên lãnh thổ Việt Nam. Tiếp thu ý kiến, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã quy định phạm vi điều chỉnh gồm cả thống kê nhà nước và thống kê ngoài nhà nước. Tuy nhiên, do tầm quan trọng của thông tin thống kê nhà nước trong hoạt động quản lý nhà nước nên các quy định tại Luật chủ yếu vẫn tập trung vào hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê do hệ thống tổ chức thống kê nhà nước thực hiện. Đối với hoạt động thống kê của các tổ chức, cá nhân ngoài hệ thống tổ chức thống kê nhà nước, dự thảo Luật chỉ quy định mục đích, nguyên tắc, yêu cầu và phạm vi, đồng thời quy định lĩnh vực cấm trong hoạt động thu thập thông tin (bao gồm các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh).
Như vậy, dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) quy định tại Điều 1 về phạm vi điều chỉnh lần này được chỉnh sửa như sau:
“Luật này quy định:

1. Hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê nhà nước; quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê nhà nước;

2. Mục đích, nguyên tắc, yêu cầu và phạm vi của hoạt động thống kê  ngoài nhà nước và giá trị của thông tin thống kê ngoài nhà nước”.
2) Về Danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê đưa vào dự thảo Luật

Ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng cần đưa danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia vào dự thảo Luật để nâng cao tính hiệu lực và hiệu quả trong việc thực hiện. Nội dung này trong Tờ trình 47 và 48/TTr-TTg đã giao thẩm quyền cho Thủ tướng Chính phủ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến và đưa vào dự thảo Luật danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia gồm tên và trách nhiệm  thu thập, tổng hợp từng chỉ tiêu. 

Bản dự thảo danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia được xây dựng trên cơ sở rà soát, nghiên cứu, tham khảo các văn bản, tài liệu sau:

- Danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia (ban hành kèm theo Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ); 

- Bộ chỉ tiêu phát triển giới quốc gia (ban hành kèm theo Quyết định số 56/2011/QĐ-TTg ngày 14/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ); 

- Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020;
- Dự thảo bộ chỉ tiêu phản ánh 17 Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc; 
- 53 nhóm chỉ tiêu thống kê ASEAN (ASI) thực hiện trong giai đoạn 2016-2020;

- Niên giám thống kê của một số tổ chức quốc tế (ILO, FAO,…) và một số nước; 

- Luật Thống kê một số nước có quy định về chỉ tiêu thống kê như: Canada, Hungari, Thụy Điển, Ba Lan, Mông Cổ, Niu Di-lân, Nhật Bản, Xinh-ga-po.

Dự thảo danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia tuân thủ theo nguyên tắc: bảo đảm quản lý, điều hành tầm vĩ mô, bảo đảm tính khả thi trong quá trình thực hiện và bảo đảm tính hội nhập và so sánh quốc tế.
Dự thảo danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia đã được hoàn thiện trên cơ sở tổng hợp ý kiến đóng góp của các bộ, ngành.
3) Về hội nhập quốc tế trong hoạt động thống kê: nâng cao tính so sánh của thông tin thống kê với quốc tế

Ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) cần bổ sung những quy định cụ thể so với dự thảo Luật đã trình Quốc hội nhằm tăng cường năng lực thống kê quốc gia, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê, đưa thống kê Việt Nam hội nhập đầy đủ, sâu rộng với cộng đồng thống kê khu vực và thế giới. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến bổ sung vào dự thảo Luật, cụ thể: 

- Đưa mô hình 7 bước sản xuất thông tin thống kê vào các nội dung quan trọng của Luật trên cơ sở tham khảo các mô hình sản xuất thông tin thống kê của Thống kê Liên hợp quốc (GSPBM), Thống kê Châu Âu (Eurostat), Thống kê Thụy Điển,…;

- Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và phân loại thống kê quốc gia được xây dựng phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tiễn Việt Nam; 

- Mục 2 Chương III “Sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê nhà nước” được biên tập chi tiết, cụ thể hơn trên cơ sở nghiên cứu các khuyến nghị của Cơ quan thống kê Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế. Theo đó, dữ liệu hành chính là nguồn thông tin quan trọng, hữu ích cho hoạt động thống kê nhà nước và sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê nhà nước là xu thế phổ biến của nhiều cơ quan thống kê quốc gia. Vì vậy, cần khẳng định tại dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) để từ đó Cơ quan Thống kê Trung ương được cung cấp và sử dụng cơ sở dữ liệu hành chính phục vụ cho hoạt động thống kê nhà nước nhằm tận dụng nguồn tài nguyên sẵn có, tiết kiệm thời gian và chi phí;

 - Quy định hợp tác quốc tế trong hoạt động thống kê nhà nước nhằm bảo đảm các số liệu thống kê đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế, nâng cao vị thế thống kê Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.
4) Về nghiên cứu ứng dụng phương pháp thống kê tiên tiến, công nghệ thông tin - truyền thông vào hoạt động thống kê

Ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng dự thảo Luật Thống  kê (sửa đổi) lần này cần cụ thể hơn về ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông vào hoạt động thu thập và phổ biến thông tin thống kê. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến và bổ sung những quy định về lĩnh vực này, gồm:

- Kết nối Hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác, cơ sở dữ liệu bộ, ngành để cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin;

- Kết nối cơ sở dữ liệu thống kê bộ, ngành với Hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia;

- Các phương pháp thu thập và phổ biến thông tin tiên tiến, bao gồm: máy tính bảng, điện thoại thông minh, phiếu thu thập thông tin dạng điện tử (e-form, web-form); công nghệ ảnh vệ tinh (remote sensing), công nghệ định vị toàn cầu (GIS) và các phương pháp thu thập, phổ biến thông tin thống kê tiên tiến khác.
5) Về xử lý vi phạm 
Y kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) cần tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng thông tin thống kê. Đây là nội dung  chưa quy định trong dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) trình Quốc hội,  do đó, dự thảo Luật bổ sung quy định về xử lý vi phạm (Điều 11) như sau:

“1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của Luật này tùy theo tính chất mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

 2. Chính phủ quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê ”.
6) Về bố cục của dự thảo Luật

Dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) sau khi nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được chỉnh lý và hoàn thiện với 74 Điều, 09 Chương (tăng 17 điều, 1 chương so với dự thảo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 11/3/2015). Chương mới được bổ sung là: Chương VIII. Hoạt động thống kê ngoài nhà nước.
Ngoài những nội dung nêu trên, dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) đã được rà soát, bổ sung hoàn thiện, cụ thể thêm về nội dung, thuật ngữ cho phù hợp và logic.
Để dự án Luật Thống kê (sửa đổi) mang tính khả thi và thống nhất cao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định và đề nghị Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký Tờ trình Quốc hội về dự án Luật Thống kê (sửa đổi) sau khi tiếp thu ý kiến  của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ IX, tháng 5 năm 2015./.

 (Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi), (2) Dự thảo Tờ trình Quốc hội (đầy đủ và tóm tắt) về dự án Luật Thống kê (sửa đổi).
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Lãnh đạo Bộ;

- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TCTK.
	BỘ TRƯỞNG

(đã ký)
Bùi Quang Vinh
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